
MÃ SV HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

1 1610100021 Đinh Đỗ Thị Xuân Hồng

2 1610100040 Ngô Thành Lực

3 1610100048 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

4 1610100059 Trương Thị Thùy Tâm

5 1610100073 La Thị Ngọc Thùy

6 1610100072 Nguyễn Thị Xuân Thùy

7 1610100085 Nguyễn Trần Tiểu Tường

8 1510100033 Trần Nguyễn Quỳnh Liên

9 1610200025 Nguyễn Thành Trường  KT Hình ảnh 9 Kỹ thuật X quang KDTCQ 1 1

10 1610100054 Huỳnh Thị Tuyết Nhung  Điều dưỡng 11A

11 1610400104 Nguyễn Quỳnh Hương  Dược 6B

12 1610400263 Trương Thị Kiều Trinh  Dược 6C

13 1610300049 Huỳnh Thị Thùy Vân KT Xét nghiệm 9 Huyết học truyền máu 1
HK I

(2018-2019)

14 1610100039 Nguyễn Thành Long Điều dưỡng 11A Sinh lý bệnh 1
HK II

(2016-2017)

1 1610100093 Nguyễn Thị Kim Yến

2 1610100040 Ngô Thành Lực

3 1610100048 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Điều dưỡng 11A Điều dưỡng cơ sở 2 1
HK I 

(2017-2018)

4 1610400252 Nguyễn Văn Thuận  Dược 6C

5 1610300011 Nguyễn Văn Hiền

6 1610300026 Trương Ngô Như Nguyệt

7 1610400058 Nguyễn Thị Phương Thảo

8 1610400084 Đặng Thị Mai Xuân

9 1610100012 Trần Thị Thanh Hằng  Điều dưỡng 11A

10 1610200015 Trương Văn Lịnh  KT Hình ảnh 9 Tiếng Anh cơ bản 1 1
HK I

(2016-2017)

11 1610400367 Phạm Thị Ngọc Yến CĐ Dược 6D

12 1610400104 Nguyễn Quỳnh Hương CĐ Dược 6B

13 1610400250 Trần Minh Thông CĐ Dược 6C

14 B17103401 Trần Thị Mỹ Xuyên CĐ Dược 7E Lần 1

15 1610100062 Trương Thị Thùy Tâm

16 1610100088 Nguyễn Trần Tiểu Tường

17 1610100146 Tô Thị Huỳnh Như CĐ Điều dưỡng 11B

1 1610100035 Huỳnh Thị Bích Liên

2 1610100040 Ngô Thành Lực

3 1610100078 Nguyễn Hảo Trâm

2 1610100016 Lê Thanh Hiền

3 1610100051 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

4 1610100085 Nguyễn Trần Tiểu Tường

5 1610100142 Tô Thị Huỳnh Như  Điều dưỡng 11B

CĐ Điều dưỡng 11A

Chiều 15h30 

ngày 

22/8/2019

Phòng thi 

HT.D

 (Ghép 

phòng)

HK II

(2017-2018)

HK II

(2017-2018)Sáng 07h00 

ngày 

23/8/2019 

phòng thi 

HT.D

(Ghép phòng)

3CSSK trẻ em

HK II

(2017-2018)

6

HK I

(2018-2019)

Tiếng Anh chuyên ngành 4

3

STT

 Điều dưỡng 11A

Những NLCB CN Mác Lê Nin 2

 KT Xét nghiệm 9

 Dược 6A

 Điều dưỡng 11A CSNB Ngoại Khoa

 Điều dưỡng 11A

8
HK II

(2017-2018)

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

(Đợt thi từ ngày 22/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

Điều dưỡng 11A

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH  SINH VIÊN VÀ LỊCH THI SAU HỌC LẠI

CỦA CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HK I

(2017-2018)

Chiều 13h30 

ngày 

22/8/2019

Phòng thi 

HT.D

(Ghép phòng)

3Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng 2
HK I

(2017-2018)

HK II

(2016-2017)

Kỹ năng giao tiếp và GDSK

Tổ chức Y tế - Y đức 3



MÃ SV HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
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 CHÚ
STT

 Điều dưỡng 11A CSNB Ngoại Khoa 8
HK II

(2017-2018)

Chiều 13h30 

ngày 

22/8/2019

Phòng thi 

HT.D

(Ghép phòng)

6 1410400002 Đồng Thị Ngọc Ánh CĐ Dược 6A

7 1610400104 Nguyễn Quỳnh Hương CĐ Dược 6B

8 1610400250 Trần Minh Thông CĐ Dược 6C

9 1610400307 Trịnh Thị Mỹ Ngân

10 1610400366 Phạm Thị Ngọc Yến

11 1610400442 Nguyễn Hữu Toàn CĐ Dược 6E

12 1510300042 Lê Đức Anh Tuấn  KT Xét nghiệm 8 Tiếng Anh chuyên ngành 1
HK II

(2016-2017)

1 1610400325 Nguyễn Đoàn Phong

2 1610400360 Phạm Thị Ngọc Yến

3 1610400446 Giáp Thị Uyên  Dược 6E

4 1610100059 Trương Thị Thùy Tâm  Điều dưỡng 11A

5 1610200008 Nguyễn Hùng Đức  KT Hình ảnh 9

6 1610300011 Nguyễn Văn Hiền  KT Xét nghiệm 9

7 1610100040 Ngô Thành Lực  Điều dưỡng 11A Kiểm soát nhiễm khuẩn 1
HK I

(2017-2018)

8 1610100065 Nguyễn Huỳnh Tiến Thịnh

9 1610100085 Nguyễn Trần Tiểu Tường

1 1610100040 Ngô Thành Lực  Điều dưỡng 11A Những NLCB của CN Mác – LêNin 1 1
HK I

(2016-2017)

2 1610400047 Nguyễn Vũ Như Quỳnh CĐ Dược 6A

3 1610400104 Nguyễn Quỳnh Hương CĐ Dược 6B

4 1610400440 Võ Minh Trí CĐ Dược 6E

CĐ Dược 6D

Sáng 07h00 

ngày 

23/8/2019 

phòng thi 

HT.D

(Ghép phòng)

HK II

(2017-2018)

   KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)

HK I

(2016-2017)

 Dược 6D

6Vật lý đại cương và lý sinh

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Điều dưỡng 11A 2

Chiều 13h30 

ngày 

23/8/2019

Phòng thi 

HT.D

(Ghép phòng)

3

Chiều 15h30 

ngày 

23/8/2019

Phòng thi HT 

D

 (Ghép 

phòng)

Tổ chức và quản lý dược
HK II

(2017-2018)

Khánh Hòa, Ngày 13 tháng 08 năm 2019

 Nguyễn Văn Đàm Lê Thị Minh Thư

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

HK I

(2018-2019)
Quản lý điều dưỡng

Tiếng Anh chuyên ngành 6


